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KẾ HOẠCH
Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia 
đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và công nhận đạt chuẩn quốc gia (CQG) đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục.
	- Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cơ sở giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục.
2. Yêu cầu 
Việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cơ sở giáo dục và đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt.
II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu chung
Huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông tin; đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu
cầu công cuộc đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo.
Bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2023 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 83,46% trở lên.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo
dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo đúng các văn bản hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng làm cơ sở cho việc công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2023 đối với 464 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của 27 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó: Giáo dục Mầm non 138 trường; Giáo dục Tiểu học 173 trường; Giáo dục Trung học 153 trường (Trung học cơ sở 133 trường; Trung học phổ thông 20 trường).
3. Thời gian thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Tổng số cơ sở giáo dục được KĐCLGD và công nhận đạt CQG

	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	Tháng 3 năm 2023
	6
	6
	0
	0
	0

	Tháng 4 năm 2023
	12
	8
	0
	4
	0

	Tháng 5 năm 2023
	19
	11
	4
	2
	2

	Tháng 6 năm 2023
	34
	14
	11
	9
	0

	Tháng 7 năm 2023
	6
	0
	1
	5
	0

	Tháng 8 năm 2023
	12
	2
	4
	6
	0

	Tháng 9 năm 2023
	13
	4
	6
	3
	0

	Tháng 10 năm 2023
	61
	9
	31
	17
	4

	Tháng 11 năm 2023
	185
	53
	78
	49
	5

	Tháng 12 năm 2023
	116
	31
	38
	38
	9

	Tổng cộng
	464
	138
	173
	133
	20


(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện thực hiện
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đối với công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG; đưa việc KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG. Gắn kết chặt chẽ công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt CQG với việc thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác KĐCLGD cho đội ngũ cốt cán ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác KĐCLGD và CQG theo quy định hiện hành của pháp luật. 
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động tự đánh giá đúng quy trình; các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt KĐCLGD và công nhận đạt CQG tiếp tục thực hiện các giải pháp cải tiến, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường, củng cố hồ sơ, cập nhật thông tin minh chứng, chuẩn bị các điều kiện cho tự đánh giá chu kỳ tiếp theo.
Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt KĐCLGD và công nhận đạt CQG quá 05 năm, đảm bảo các điều kiện, đặc biệt là các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiến hành công nhận lại.
Rà soát, củng cố đội ngũ cốt cán tham gia các đoàn đánh giá ngoài là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, chuyên viên của một số sở, ngành liên quan: Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Cử cán bộ tham dự đầy đủ các đợt tập huấn về công tác KĐCLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; bố trí nhân lực tham gia các đoàn đánh giá ngoài đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định để thực hiện nhiệm vụ KĐCLGD và công nhận trường đạt CQG.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Tăng cường củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học; chú trọng việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong trường học; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong hệ thống chính trị của nhà trường, quy chế hoạt động, quy chế chỉ tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị. Bố trí giáo viên các bộ môn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chuẩn đào tạo và chất lượng, phù hợp với tình hình của từng địa phương đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường.
Thực hiện đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đúng thực chất làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách, chế độ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và người lao động trong trường học.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường
Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện tốt yêu cầu và lộ trình đổi mới chương trình giáo dục đối với từng cấp học theo quy định; triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khai thác, sử dụng triệt để và có hiệu quả các trang thiết bị dạy học được trang bị, các đồ dùng dạy học tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
Mở rộng quy mô tổ chức dạy học 2 buổi/ngày có hiệu quả. Đối với cấp THCS, THPT, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém; nâng cao tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt; giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học.
5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, công tác xã hội hoá giáo dục
Đầu tư hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường có trong danh mục đạt KĐCLGD và đạt CQG, tập trung chủ yếu:
- Bảo đảm diện tích mặt bằng, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý chủ quyền sử dụng đất; xây dựng đầy đủ phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng, đầu tư các trang thiết bị dạy học đúng chuẩn quy định.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, từ đó thực hiện tốt sự gắn kết chặt chẽ mối quan hệ nhà trường-gia đình-xã hội.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng phong trào xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng tốt môi trường giáo dục.
- Phát huy sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân quan tâm, đầu tư, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tăng cường thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, tài sản, chất lượng giáo dục và đào tạo.
6. Kinh phí đảm bảo
Kinh phí thực hiện kế hoạch từ các nguồn: Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho tỉnh; nguồn ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách xã theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Kinh phí đảm bảo chi cho hoạt động KĐCLGD và công nhận đạt CQG đối với các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động KĐCLGD và công nhận đạt CQG đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG đối với từng cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật và lộ trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông triển khai công tác tự đánh giá và xây dựng trường đạt CQG theo quy định.
Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG.
Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về KĐCLGD và công nhận đạt CQG; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra.
2. Sở Tài chính 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh trong kế hoạch, đồng thời thẩm định thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành; cấp kinh phí để tổ chức hoạt động đánh giá ngoài để công nhận KĐCLGD và đạt CQG theo lộ trình Kế hoạch.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối biên chế để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch biên chế cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục hàng năm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.
4. Các sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức, triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
Chỉ đạo tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hỗ trợ ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực trong công tác xây dựng trường đạt KĐCLGD và đạt CQG.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch KĐCLGD, kế hoạch xây dựng, đầu tư cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn để đạt chuẩn quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác KĐCLGD và công nhận đạt CQG; báo cáo kết quả với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản anh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem, xét giải quyết./.
	

	
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đầu Thanh Tùng





 Phụ lục
DANH SÁCH
Các trường đăng ký đánh giá ngoài để công nhận đạt KĐCLGD và đạt CQG năm 2023
	Tháng
	TT
	Huyện
	Cơ sở giáo dục đăng kí đánh giá ngoài
	Ghi chú

	3
	1. 
	Thiệu Hóa
	Mầm non Thiệu Nguyên
	

	
	2. 
	Thiệu Hóa
	Mầm non Thiệu Chính
	

	
	3. 
	Nga Sơn
	Mầm non Nga An
	

	
	4. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Giang
	

	
	5. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Ngọc
	

	
	6. 
	Hà Trung
	Mầm non Lĩnh Toại
	

	4
	1. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Hà Giang
	

	
	2. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Hà Sơn
	

	
	3. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Yên Dương
	

	
	4. 
	Nông Cống
	Mầm non Tân Phúc
	

	
	5. 
	Nông Cống
	Mầm non Trường Sơn
	

	
	6. 
	Nông Cống
	Mầm non Tượng lĩnh
	

	
	7. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non An Hưng
	

	
	8. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Ba Đình
	

	
	9. 
	TX Bỉm Sơn
	Mầm non Đông Sơn
	

	
	10. 
	TX Bỉm Sơn
	Mầm non Hà Lan
	

	
	11. 
	TX Bỉm Sơn
	Mầm non Ngọc Trạo
	

	
	12. 
	TX Bỉm Sơn
	Trung học cơ sở Lê Quý Đôn
	

	5
	1. 
	Hà Trung
	Trung học phổ thông Hà Trung
	

	
	2. 
	Hà Trung
	Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha
	

	
	3. 
	Nông Cống
	Mầm non Yên Mỹ 1
	

	
	4. 
	Nông Cống
	Tiểu học Công Chính
	

	
	5. 
	Nông Cống
	Tiểu học Tế Thắng
	

	
	6. 
	Nông Cống
	Tiểu học Thăng Thọ
	

	
	7. 
	Nông Cống
	Tiểu học Vạn Hòa
	

	
	8. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Thọ Lập
	

	
	9. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Xuân Phú
	

	
	10. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Xuân Thiên
	

	
	11. 
	Thọ Xuân
	Trung học cơ sở Thọ Diên
	

	
	12. 
	Thọ Xuân
	Trung học cơ sở Xuân Giang
	

	
	13. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Búp Sen Xanh
	

	
	14. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Quảng Thành
	

	
	15. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Vườn Mặt Trời
	

	
	16. 
	Vĩnh Lộc
	Mầm non Vĩnh Ninh
	

	
	17. 
	Yên Định
	Mầm non Định Long
	

	
	18. 
	Yên Định
	Mầm non Yên Thái
	

	
	19. 
	Yên Định
	Mầm non Yên Trường
	

	
















6
	1. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Châu
	

	
	2. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Dương
	

	
	3. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Lĩnh 
	

	
	4. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Long
	

	
	5. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Tân
	

	
	6. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Châu
	

	
	7. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Lĩnh
	

	
	8. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Long 1
	

	
	9. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Hà Đông
	

	
	10. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Hà Tiến
	

	
	11. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Hòa Lộc 
	

	
	12. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Hưng Lộc 
	

	
	13. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Phú Lộc 
	

	
	14. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Thành Lộc 
	

	
	15. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Thịnh Lộc 
	

	
	16. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Tiến Lộc 
	

	
	17. 
	Hậu Lộc
	Mầm non Triệu Lộc 
	

	
	18. 
	Hậu Lộc
	Tiểu học Đại Lộc
	

	
	19. 
	Hậu Lộc
	Tiểu học Minh Lộc 2
	

	
	20. 
	Hậu Lộc
	Tiểu học Phú Lộc 
	

	
	21. 
	Hậu Lộc
	Tiểu học Quang Lộc 
	

	
	22. 
	Hậu Lộc
	Tiểu học Thuần Lộc 
	

	
	23. 
	Hậu Lộc
	Trung học cơ sở Hòa Lộc
	

	
	24. 
	Hậu Lộc
	Trung học cơ sở Lộc Tân
	

	
	25. 
	Hậu Lộc
	Trung học cơ sở Thuần Lộc
	

	
	26. 
	Hậu Lộc
	Trung học cơ sở Tiến Lộc
	

	
	27. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Đạt
	

	
	28. 
	Nông Cống
	Mầm non Tượng Sơn
	

	
	29. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Công Liêm
	

	
	30. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Tế Lợi
	

	
	31. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Thăng Long
	

	
	32. 
	TP Sầm Sơn
	Tiểu học Quảng Tiến 1
	

	
	33. 
	TP Sầm Sơn
	Tiểu học Quảng Vinh
	

	
	34. 
	TP Sầm Sơn
	Tiểu học Trung Sơn 2
	

	7
	1. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Thị Trấn
	

	
	2. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Cẩm Bình
	

	
	3. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Cẩm Ngọc
	

	
	4. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Cẩm Tân
	

	
	5. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Thi Trấn Cẩm Thủy
	

	
	6. 
	Cẩm Thủy
	Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú 
	

	8
	1. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Lai
	

	
	2. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Thái
	

	
	3. 
	Hà Trung
	Tiểu học Lĩnh Toại
	

	
	4. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Đồng
	

	
	5. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Thịnh
	

	
	6. 
	Hoằng Hóa
	Trung học cơ sở Hoằng Ngọc
	

	
	7. 
	Hoằng Hóa
	Trung học cơ sở LQT Hoằng Tiến
	

	
	8. 
	Hoằng Hóa
	Trung học cơ sở NVT Hoằng Quỳ
	

	
	9. 
	Nông Cống
	Tiểu học Trường Giang 1
	

	
	10. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Minh Khôi
	

	
	11. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Thăng Thọ
	

	
	12. 
	Nông Cống
	Trung học cơ sở Trung Thành
	

	9
	1. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Trường
	

	
	2. 
	Như Thanh
	Tiểu học Hải Long
	

	
	3. 
	Như Thanh
	Tiểu học Phượng Nghi
	

	
	4. 
	Như Thanh
	Tiểu học Xuân Thái
	

	
	5. 
	Như Thanh
	Trung học cơ sở Thanh Kỳ
	

	
	6. 
	Như Xuân
	Mầm non Hóa Quỳ
	

	
	7. 
	Như Xuân
	Mầm non Thượng Ninh
	

	
	8. 
	Như Xuân
	Trung học cơ sở Bãi Trành
	

	
	9. 
	Như Xuân
	Trung học cơ sở Thanh Phong
	

	
	10. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Thọ Lập
	

	
	11. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Xuân Hòa
	

	
	12. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Xuân Phong
	

	
	13. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Điện Biên
	

	10
	1. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Tân
	

	
	2. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Cẩm Giang
	

	
	3. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Trương Công Man
	

	
	4. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học Hoằng Ngọc
	

	
	5. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học Hoằng Phong
	

	
	6. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học Hoằng Phượng
	

	
	7. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học Hoằng Quỳ
	

	
	8. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học Hoằng Thanh
	

	
	9. 
	Hoằng Hóa
	Tiểu học LXL-H. Tiến
	

	
	10. 
	Như Thanh
	Trung học cơ sở Xuân Phúc
	

	
	11. 
	Như Xuân
	Tiểu học Bãi Trành
	

	
	12. 
	Như Xuân
	Tiểu học Thanh Lâm
	

	
	13. 
	Như Xuân
	Tiểu học Thanh Xuân
	

	
	14. 
	Như Xuân
	Tiểu học TT Yên Cát
	

	
	15. 
	Nông Cống
	Mầm non Tế Nông 2
	

	
	16. 
	Quảng Xương
	Mầm non Quảng Chính
	

	
	17. 
	Quảng Xương
	Mầm non Quảng Giao
	

	
	18. 
	Quảng Xương
	Tiểu học Quảng Nham 1
	

	
	19. 
	Quảng Xương
	Tiểu học Quảng Trường
	

	
	20. 
	Thiệu Hóa
	Tiểu học thị trấn Vạn Hà
	

	
	21. 
	Thiệu Hóa
	Tiểu học Thiệu Công
	

	
	22. 
	Thiệu Hóa
	Tiểu học Thiệu Toán
	

	
	23. 
	Thiệu Hóa
	Tiểu học Thiệu Vũ
	

	
	24. 
	Thiệu Hóa
	Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Giao
	

	
	25. 
	Thiệu Hóa
	Trung học cơ sở Thiệu Long
	

	
	26. 
	Thiệu Hóa
	Trung học cơ sở Thiệu Lý
	

	
	27. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Nam Giang
	

	
	28. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Thọ Lâm
	

	
	29. 
	Thọ Xuân
	Mầm non Thuận Minh 
	

	
	30. 
	Thọ Xuân
	Mầm non TT Thọ Xuân
	

	
	31. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Tây Hồ
	

	
	32. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Thuận Minh 
	

	
	33. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Xuân Hồng 
	

	
	34. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Xuân Phú
	

	
	35. 
	Thọ Xuân
	Tiểu học Xuân Sinh 
	

	
	36. 
	Thọ Xuân
	Trung học cơ sở Xuân Hồng 
	

	
	37. 
	Thọ Xuân
	Trung học cơ sở Xuân Minh
	

	
	38. 
	Thọ Xuân
	Trung học cơ sở Xuân Trường
	

	
	39. 
	Thọ Xuân
	Trung học phổ thông Lam Kinh
	

	
	40. 
	Thọ Xuân
	Trung học phổ thông Lê Hoàn
	

	
	41. 
	Thọ Xuân
	Trung học phổ thông Lê Lợi
	

	
	42. 
	Thọ Xuân
	Trung học phổ thông Thọ Xuân 4
	

	
	43. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Đông Thọ A
	

	
	44. 
	TP Thanh Hóa
	Mầm non Hoằng Quang
	

	
	45. 
	TP Thanh Hóa
	Tiểu học Ba Đình
	

	
	46. 
	TP Thanh Hóa
	Tiểu học Điện Biên 1
	

	
	47. 
	TP Thanh Hóa
	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	

	
	48. 
	TP Thanh Hóa
	Trung học cơ sở Đông Hương
	

	
	49. 
	TP Thanh Hóa
	Trung học cơ sở Minh Khai
	

	
	50. 
	TX Bỉm Sơn
	Tiểu học Đông Sơn
	

	
	51. 
	TX Bỉm Sơn
	Tiểu học Hà Lan
	

	
	52. 
	TX Bỉm Sơn
	Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Sơn
	

	
	53. 
	TX Bỉm Sơn
	Trung học cơ sở Hà Lan
	

	
	54. 
	TX Bỉm Sơn
	Trung học cơ sở Ngọc Trạo
	

	
	55. 
	Vĩnh Lộc
	Tiểu học Vĩnh Thịnh
	

	
	56. 
	Yên Định
	Tiểu học Định Công
	

	
	57. 
	Yên Định
	Tiểu học Định Hưng
	

	
	58. 
	Yên Định
	Tiểu học Định Tân
	

	
	59. 
	Yên Định
	Trung học cơ sở Định Hòa
	

	
	60. 
	Yên Định
	Trung học cơ sở Định Long
	

	
	61. 
	Yên Định
	Trung học cơ sở Yên Lạc
	

	


11
	1. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Bình 1
	

	
	2. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Châu
	

	
	3. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Giang
	

	
	4. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Quý
	

	
	5. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Tú
	

	
	6. 
	Cẩm Thủy
	Tiểu học Cẩm Vân
	

	
	7. 
	Cẩm Thủy
	Trung học cơ sở Cẩm Phong
	

	
	8. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Bình
	

	
	9. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Lai
	

	
	10. 
	Hà Trung
	Mầm non Hà Thái
	

	
	11. 
	Hà Trung
	Mầm non Thị Trấn
	

	
	12. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Bình
	

	
	13. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Lâm
	

	
	14. 
	Hà Trung
	Tiểu học Hà Tân
	

	
	15. 
	Hà Trung
	Tiểu học Thị Trấn
	

	
	16. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Hà Long
	

	
	17. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Phú Hải Toại
	

	
	18. 
	Hà Trung
	Trung học cơ sở Thị Trấn
	

	
	19. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Châu
	

	
	20. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Giang
	

	
	21. 
	Hoằng Hóa
	Mầm non Hoằng Phượng
	

	
	22. 
	Hoằng Hóa
	Trung học cơ sở Hoằng Phong
	

	
	23. 
	Hoằng Hóa
	Trung học cơ sở Hoằng Phượng
	

	
	24. 
	Lang Chánh
	Trường Tiểu học Lâm Phú
	

	
	25. 
	Lang Chánh
	Trường Tiểu học Tân Phúc
	

	
	26. 
	Lang Chánh
	Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh II
	

	
	27. 
	Lang Chánh
	Trường Tiểu học Yên Thắng
	

	
	28. 
	Mường Lát
	Tiểu học Pù Nhi
	

	
	29. 
	Mường Lát
	Tiểu học Quang Chiểu 1
	

	
	30. 
	Mường Lát
	Tiểu học Quang Chiểu 2
	

	
	31. 
	Mường Lát
	Tiểu học Trung Lý 1
	

	
	32. 
	Mường Lát
	Trung học cơ sở Nhi Sơn
	

	
	33. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Minh Tiến
	

	
	34. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Ngọc Khê
	

	
	35. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Ngọc Trung
	

	
	36. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Sông Âm
	

	
	37. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Thạch Lập
	

	
	38. 
	Ngọc Lặc
	Mầm non Thị trấn 2
	

	
	39. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Cao Ngọc
	

	
	40. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Lam Sơn
	

	
	41. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Minh Tiến
	

	
	42. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Mỹ Tân
	

	
	43. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Ngọc Liên
	

	
	44. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Ngọc Sơn
	

	
	45. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Quang Trung
	

	
	46. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Thúy Sơn 1
	

	
	47. 
	Ngọc Lặc
	Tiểu học Vân Am 2
	

	
	48. 
	Ngọc Lặc
	Trung học cơ sở Kiên Thọ
	

	
	49. 
	Ngọc Lặc
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